
STT Họ Tên Ngày sinh Tên tỉnh
Đối 

tượng

Khu

 vực

Tổng điểm

 xét tuyển

1 LÊ HOÀNG QUÂN 26/02/2008 Nghệ An 2NT 27,99

2 ĐỖ ĐẠI DƯƠNG 24/12/2008 Hưng Yên 2NT 27,20

3 QUÀNG DUY ĐỨC 08/09/2007 Điện Biên 1 1 27,15

4 NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG 17/08/2008 Nghệ An 2 27,03

5 LÊ NGUYÊN HOÀNG 16/06/2008 Thanh Hoá 3 2NT 27,00

6 HOÀNG XUÂN TUẤN 15/01/2008 Hưng Yên 2NT 26,97

7 BÙI MINH QUANG 08/09/2008 Thái Nguyên 2 26,96

8 MẠC THẨM ĐOÀN 04/10/2008 Tuyên Quang 1 1 26,83

9 NGUYỄN HOÀNG ANH 21/12/2008 Phú Thọ 1 1 26,81

10 ĐỖ XUÂN QUÝ 25/12/2008 Tp. Hồ Chí Minh 2 26,79

11 NGUYỄN VĂN THỊNH 01/10/2008 Hà Tĩnh 2 26,75

12 VŨ ĐỨC HUY 29/09/2008 Bắc Ninh 2NT 26,73

13 NGUYỄN THẮNG PHIÊU 13/05/2008 Ninh Bình 2NT 26,73

14 NGUYỄN HỮU TUYỂN 24/10/2007 Phú Thọ 2NT 26,73

15 TRẦN MINH THỊNH 17/03/2007 Hà Nội 2 26,62

16 LÊ NHẬT HUY 13/05/2008 Hà Tĩnh 2NT 26,50

17 NGUYỄN ĐỨC HƯNG 13/05/2008 Ninh Bình 2NT 26,50

18 NGUYỄN BÁ HIẾU 26/11/2008 Hà Nội 2 26,38

19 NGUYỄN DUY TIẾN 17/06/2008 Nghệ An 2 26,38

20 LÊ ANH NHÂN 26/02/2008 Nghệ An 2 26,38

21 TRẦN XUÂN THÀNH 19/02/2007 Hưng Yên 2NT 26,27

1 ĐÀO PHÚC ĐẠI DƯƠNG 13/02/2008 Đắk Lắk 1 29,30

2 ĐÀO GIA BẢO 17/10/2008 An Giang 2 27,63

3 NGUYỄN TRỌNG KHÔI 30/05/2008 Cần Thơ 3 27,60

4 NGUYỄN TRƯỜNG VŨ 01/01/2008 Quảng Trị 2NT 27,20

5 HUỲNH NGỌC PHÁT 05/07/2008 Lâm Đồng 2 26,88

6 LÊ HOÀNG LONG 10/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 3 26,78

7 TRẦN KIM THẮNG 14/10/2008 TP. Đồng Nai 3 26,75

8 NGUYỄN TRẦN THẾ TRIỆU 16/02/2008 Đắk Lắk 2 26,75
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9 TRẦN HUY KHANG 15/02/2008 Khánh Hoà 2NT 26,73

10 NGÔ TRỌNG NGUYÊN 29/05/2008 Cà Mau 2NT 26,73

11 PHAN NHẤT HUY 21/07/2008 Đồng Tháp 2 26,62

12 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 15/06/2008 TP. Đồng Nai 2NT 26,50

13 HỒ MINH LONG 19/11/2008 Cà Mau 2NT 26,50

14 NGUYỄN SƠN QUÂN 27/01/2008 Khánh Hoà 2 26,42

15 SƠN QUỐC VỮNG 16/05/2008 Cà Mau 5 2NT 26,40

16 PHAN QUAN SANG 08/09/2008 An Giang 1 26,38

17 LƯU THANH ĐẠT 27/05/2008 Gia Lai 2NT 26,27

18 HOÀNG ANH TÀI 30/09/2008 Thành phố Huế 2NT 26,27

19 TRẦN THÁI VƯƠNG 17/02/2008 An Giang 2NT 26,27

20 DIỆP CAO PHONG 22/10/2008 Cần Thơ 3 26,25

21 BÀN PHÚ THỊNH 06/07/2008 TP. Đồng Nai 1 1 26,06

22 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 14/03/2008 Gia Lai 1 26,05

23 HỒ MINH TRIẾT 17/11/2008 Quảng Trị 2NT 26,03

24 ĐOÀN TRẦN ANH TUẤN 08/03/2008 TP. Đồng Nai 3 26,00

25 TIÊU MINH QUÂN 18/09/2008 Tp. Hồ Chí Minh 3 25,91

26 NGUYỄN QUANG ANH 05/09/2008 Quảng Trị 2 25,89

27 HỨA VĂN HOÀN 19/12/2007 Gia Lai 1 1 25,82

28 TRẦN SỸ ĐỨC 15/04/2008 Đà Nẵng 3 25,75

29 ĐOÀN NHƯ TRƯỜNG 15/10/2008 Đắk Lắk 1 25,73

30 CHÂU MINH NGUYÊN 07/02/2008 Cà Mau 2NT 25,72

31 TRẦN TIẾN ĐẠT 28/11/2008 Gia Lai 2 25,70

32 NGUYỄN CHÍ NAM 26/12/2008 TP. Đồng Nai 2 25,65

33 VŨ THÁI SƠN 07/11/2008 TP. Đồng Nai 2 25,65

34 LỤC QUỐC HÙNG 07/02/2008 TP. Đồng Nai 5 2NT 25,60

35 HUỲNH NHẬT HÀO 13/12/2008 Cần Thơ 1 25,59

36 TRẦN GIA PHÚ 18/10/2008 TP. Đồng Nai 2NT 25,57

37 NHỮ TRẦN THĂNG 09/10/2007 TP. Đồng Nai 2NT 25,57

38 TRẦN GIA ĐỊNH 28/08/2007 TP. Đồng Nai 1 25,53

39 HUỲNH TRỌNG HẬU 20/08/2007 Quảng Ngãi 1 25,46


